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Bài 41. MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI
I. Môi trường sống của sinh vật 
* Môi trường sống: Là nơi sinh sống của sinh vật, bao gồm tất cả những gì bao quanh có tác động trực tiếp hoặc gián tíêp lên sự sống, phát triển, sinh sản của sinh vật.
* Các loại môi trường:
 - Môi trường nước
 - Môi trường trên mặt đất, không khí
 - Môi trường trong đất
 - Môi trường sinh vật
II. Các nhân tố sinh thái của môi trường 
* Nhân tố vô sinh :
 - Khí hậu gồm: nhiệt độ, ánh sáng, gió....
 - Nước: nước ngọt, mặn, lợ....
 - Địa hình, thổ nhưỡng, độ cao, loại đất....
* Nhân tố hữu sinh:  
 - Nhân tố sinh vật: các vi sinh vật, nấm, thực vât, động vât.
 - Nhân tố con người
III. Giới hạn sinh thái 
- Giới hạn sinh thái: là giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với 1 nhân tố sinh thái nhất định. 
- VD: Giới hạn sinh thái của cá rô phi ở Việt Nam là từ 50C  đến 420C.

Bài 42. ẢNH HƯỞNG CỦA ÁNH SÁNG LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT
I. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống thực vật 
- Ánh sáng có ảnh hưởng tới đời sống thực vật, làm thay đổi đặc điểm hình thái, sinh lí (quang hợp, hô hấp, thoát hơi nước) của thực vật.
- Nhu cầu về ánh sáng của các loài không giống nhau:
+ Nhóm cây ưa sáng: gồm những cây sống nơi quang đãng.
+ Nhóm cây ưa bóng; gồm những cây sống nơi ánh sáng yếu, dưới tán cây khác.
II. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống của động vật 
- Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống động vật:
+ Tạo điều kiện cho động vật nhận biết các vật và định hướng di chuyển trong không gian.
+ Giúp động vật điều hoà thân nhiệt.
+ Ảnh hưởng tới hoạt động, khả năng sinh sản và sinh trưởng của động vật.
- Động vật thích nghi điều kiện chiếu sáng khác nhau, người ta chia thành 2 nhóm động vật:
+ Nhóm động vật ưa sáng: gồm động vật hoạt động ban ngày.
+ Nhóm động vật ưa tối: gồm động vật hoạt động ban đêm, sống trong hang, đất, đáy biển.
